
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205003127 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VĂN DŨNG Nam 24/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.20  

2 084204006350 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH DUY Nam 30/12/2004 TRÀ VINH Kinh 5.76  

3 084205003671 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ PHÚC HẬU Nam 22/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.75  

4 084305007298 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ MỸ HỒNG Nữ 08/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.40  

5 084204005993 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN KHÁNH NGUYÊN Nam 26/12/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.60  

6 084303008494 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 16/05/2003 TRÀ VINH Khơ Me 5.16  

7 084205008700 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 15/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

8 084305009962 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC NHI Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.02  

9 084305005440 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 01/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.84  

10 084205011470 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KHANH NHỰT Nam 18/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.23  

11 084305006348 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ PHARINH Nữ 16/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

12 084205006182 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TẤN PHÁT Nam 06/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.87  

13 084205011475 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN MA KA RA Nam 08/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.29  

14 084205003326 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN TÀI Nam 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.29  

15 084204002238 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TÂM Nam 02/05/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.05  

16 084305002798 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.01  

17 084204003776 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ MINH THIỆN Nam 15/10/2004 TRÀ VINH Hoa 5.93  

18 084205009400 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÁI THUẬN Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

19 084205005978 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG Nam 21/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.04  

 

Danh sách gồm: 19 thí sinh 

 


